
PHỤ LỤC 3

CHI TIẾT THÔNG TIN TUYẾN VTHK CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH LÀO CAI – YÊN BÁI

(Phụ lục kèm theo Văn bản số       /SXD-VTPTNL, ngày    tháng 6 năm 2025)

STT Mã số tuyến

BX nơi
đi/đến

(và

ngược
lại)

BX nơi
đi/đến

(và

ngược
lại)

Hành trình chạy xe
Cự ly
(km)

Giờ xe xuất bến
(giờ)

BX đi BX đến

1 2124.1112.A
Trung

tâm Lào

Cai
Yên Bái

BX Yên Bái - QL37 - Đường Âu Cơ - Nút giao IC 12 - Cao tốc 
Nội Bài Lào Cai - Đường Bình Minh - BX Trung tâm Lào Cai

và ngược lại
150

04:45 10:30

07:30 14:00
07:45 13:15
09:00 14:30
09:30 16:30
09:45 15:15
11:00 06:00
12:45 07:00
13:00 04:30
13:30 07:30
13:45 08:00
14:15 08:30
14:30 06:30
14:45 09:00
15:15 09:30
16:00 10:00
16:15 12:30
16:30 11:00
17:30 13:00

2 2124.1115.A Văn Bàn Yên Bái
BX Yên Bái - ĐT163 - Nút giao IC 14 - Cao tốc Nội Bài Lào 

Cai - Nút giao IC 16 - QL279 - BX Văn Bàn và ngược lại
120 08:30 13:05



2

STT Mã số tuyến

BX nơi
đi/đến

(và

ngược
lại)

BX nơi
đi/đến

(và

ngược
lại)

Hành trình chạy xe
Cự ly
(km)

Giờ xe xuất bến
(giờ)

BX đi BX đến

3 2124.1120.A Bảo Yên Yên Bái BX Bảo Yên - QL70 - BX Yên Bái và ngược lại 100 06:30 13:30

4
2124.1121.B

Si Ma
Cai

Yên Bái

BX Yên Bái – QL37 – Đường Nguyễn Phúc – ĐT.163 – Nút 

giao IC14 – Cao tốc Nội Bài, Lào Cai – Nút giao ĐT.152 với 
Cao tốc Nội Bài, Lào Cai (Nút giao Phố Lu) – QL4E – QL70 – 
QL4E – QL4 – BX Si Ma Cai và ngược lại

180

12:45 06:30

05:00 13:25

5 2124.1212.A
Trung

tâm Lào

Cai
Lục Yên

BX Lục Yên – ĐT.171 – QL.70  – Đường Nguyễn Huệ – Cầu 
Cốc Lếu – Đường Nhạc Sơn – Đường Hoàng Liên – Cầu Kim 
Tâm – Đường Lê Thanh – Đường Phú Thịnh – Đại lộ Trần 
Hưng Đạo - BX Trung tâm Lào Cai và ngược lại

135

06:00 12:30
06:45 12:00
10:45 06:30
12:30 05:45
13:00 07:30
13:50 07:00
16:00 11:00

6 2124.1312.A
Trung

tâm Lào

Cai
Nghĩa Lộ

BX Nghĩa Lộ - QL32 - QL4D - BX Trung tâm Lào Cai và 

ngược lại
175 07:00 05:00

7 2124.1312.B
Trung

tâm Lào

Cai
Nghĩa Lộ

BX Nghĩa Lộ - QL32 - QL37 - Đường Âu Cơ - Nút giao IC 12 -

Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Đường Bình Minh - BX Trung tâm 

Lào Cai và ngược lại
215

07:15 12:50
08:30 17:15
13:15 06:30
14:45 07:00

8 2124.1317.A
Mường
Khương

Nghĩa Lộ

BX Nghĩa Lộ - QL. 32 - QL. 37 - Đường Âu Cơ - Nút giao IC 

12 - Cao tốc (Nội Bài -Lào Cai) - Nút giao IC 19 - QL. 4D - 

Đường Hoàng Liên - Đường Nhạc Sơn - Cầu Cốc Lếu - Đường 
Nguyễn Huệ - QL 70 - QL. 4D - QL.4 - BX Mường Khương và 

ngược lại

280 12:45 05:20



3

STT Mã số tuyến

BX nơi
đi/đến

(và

ngược
lại)

BX nơi
đi/đến

(và

ngược
lại)

Hành trình chạy xe
Cự ly
(km)

Giờ xe xuất bến
(giờ)

BX đi BX đến

9 2124.1512.A
Trung

tâm Lào

Cai

Hương
Lý

BX Hương Lý - QL70 - QL37 - Km5 - Đường Yên Ninh - 

Đường tỉnh Yên Bái - Khe Sang - Nút giao IC14 - Cao tốc Nội 
Bài Lào Cai - TP Lào Cai - BX Trung tâm Lào Cai và ngược lại

165 16:45 05:30

10 2124.1612.A
Trung

tâm Lào

Cai

Nước
Mát

BX Nước Mát - QL37 - Đường Âu Cơ - Nút giao IC 12 - Cao 

tốc Nội Bài Lào Cai - Đường Bình Minh - BX Trung tâm Lào 

Cai và ngược lại
150

06:30 12:15

08:30 14:15

11 2124.1712.A
Trung

tâm Lào

Cai
Thác Bà

BX Thác Bà - QL2 - QL70 - QL37 - Đường Âu Cơ - Nút giao 

IC 12 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút giao IC 18 - BX Trung 

tâm Lào Cai và ngược lại
120 13:15 07:45

12 2124.1812.A
Trung

tâm Lào

Cai

Mù Căng
Chải

BX Mù Căng Chải - QL32 - QL4D - BX Trung tâm Lào Cai và 

ngược lại
175 08:35 07:00
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